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	UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH BẮC NINH

Số:             /TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày         tháng      năm 2024



TỜ TRÌNH

V/v ban hành chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh


                                        Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.
I. SỰ CẦN THIẾT
Việc ban hành chính sách hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phấn đấu đến năm 2025 không còn hộ nghèo. 

Nhằm nâng mức thực hiện các chính sách hiện hành đối với các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định hiện hành, hỗ trợ thêm cho các nhóm đối tượng để thu nhập hàng tháng đáp ứng cao hơn mức chuẩn nghèo của tỉnh và sau khi được hỗ trợ đủ điều kiện về tiêu chí thu nhập cao hơn mức chuẩn nghèo (không thuộc diện hộ nghèo). 

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

- Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025;

- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

- Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 153/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức quà tặng đối với người có công với cách mạng; chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp xã hội; hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm y tế đối với người mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

- Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND tỉnh quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2025.

- Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định chính sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo, người cao tuổi và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

III. QUY TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
- Thực hiện công văn số 82/UBND-KGVX ngày 09/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu cơ chế chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và một số đối tượng khó khăn khác trên địa bàn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng quy định chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh để lấy ý kiến của các cơ quan (02 lần), tổ chức có liên quan. Sau khi nhận được các ý kiến góp ý, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổng hợp giải trình, tiếp thu và chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục, nội dung Nghị quyết
Bố cục của dự thảo Nghị quyết gồm 7 điều

- Điều 1: Phạm vi áp dụng và đối tượng trợ giúp xã hội.

- Điều 2: Chính sách trợ giúp xã hội.

- Điều 3: Chính sách hỗ trợ tham gia BHYT đối với thành viên thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình.

- Điều 4: Hỗ trợ vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội.

- Điều 5. Chi xét duyệt đối tượng Bảo trợ xã hội.

- Điều 6: Nguồn kinh phí thực hiện.

- Điều 7: Tổ chức thực hiện

2. Phạm vi áp dụng, đối tượng hỗ trợ
a) Phạm vi áp dụng: Nghị quyết quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với người thuộc hộ nghèo được cấp có thẩm quyền phê duyệt hằng năm để thực hiện hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng khác thường trú và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo quy định của Luật Cư trú.

b) Đối tượng trợ giúp xã hội:

- Là thành viên thuộc hộ nghèo (trừ thành viên là người trong độ tuổi lao động vẫn còn khả năng lao động) không thuộc đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

- Các đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

- Là thành viên thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình.

- Người mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng khác (có danh mục bệnh đính kèm).

3. Nội dung đề xuất chính sách
3.1. Chính sách hỗ trợ thu nhập hằng tháng
a. Trợ giúp xã hội các đối tượng là thành viên thuộc hộ nghèo không thuộc đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (trừ người trong độ tuổi lao động vẫn còn khả năng lao động).

- Khu vực nông thôn: 1.800.000 đồng/người/tháng;

- Khu vực thành thị: 2.300.000 đồng/người/tháng;

b. Trợ giúp xã hội các đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng trợ cấp hàng tháng:
- Khu vực nông thôn: 1.800.000 đồng/người/tháng;

- Khu vực thành thị: 2.300.000 đồng/người/tháng.

Mức trợ cấp trên đã bao gồm cả mức trợ cấp xã hội hằng tháng hiện hưởng.

c. Trợ giúp xã hội các đối tượng Người mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng khác (có danh mục bệnh đính kèm) hệ số 1,0 so với mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từng thời điểm quy định (hiện nay là 440.000 đồng/người/tháng).
3.2. Các chính sách trợ giúp khác: Đề xuất các đối tượng sau khi được trợ giúp hằng tháng tiếp tục được hưởng các chính sách như hộ nghèo:

- Hỗ trợ về y tế: 

+ Hỗ trợ 100% kinh phí tham gia BHYT hàng năm.

+ Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian điều trị như đối với hộ nghèo.

- Hỗ trợ về giáo dục theo quy định của Trung ương và của tỉnh Bắc Ninh đối với hộ nghèo.

- Hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở theo quy định của Trung ương và của tỉnh Bắc Ninh đối với hộ nghèo.

- Hỗ trợ tiền điện và đào tạo nghề theo quy định của Trung ương và của tỉnh Bắc Ninh đối với hộ nghèo.

- Được tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán theo quy định của Trung ương và của tỉnh Bắc Ninh đối với hộ nghèo.

Kết quả rà soát hộ nghèo năm 2023, 2024 là cơ sở để thực hiện đến hết năm 2025. Căn cứ chuẩn nghèo mới giai đoạn 2026 - 2030, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, tham mưu đề xuất.

3.3. Chính sách hỗ trợ tham gia Bảo hiểm y tế đối với thành viên thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh còn 5% dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế, trong số đó chủ yếu là thành viên thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình, trong khi đối tượng này Trung ương có chính sách hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế là 30%. Do đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất phần còn lại tương ứng 70% kinh phí tham gia bảo hiểm y tế hằng năm đối với các đối tượng nêu trên thường trú và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo quy định của Luật Cư trú và chưa tham gia bảo hiểm y tế theo các đối tượng khác.

3.4. Hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội:

Đối tượng hộ nghèo được hỗ trợ chính sách nêu trên, hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo của tỉnh được hỗ trợ vay vốn từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Ninh như đối với hộ nghèo:

- Mức vay tối đa 100.000.000 đồng/hộ, thời hạn vay tối đa 10 năm.

- Lãi suất chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo được áp dụng theo lãi suất hiện hành của NHCSXH về cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo trong từng thời kỳ do Chính phủ quy định. 

- Lãi suất cho vay đối với hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình áp dụng theo lãi suất cho vay đối với hộ mới thoát nghèo của NHCSXH trong từng thời kỳ được áp dụng hằng năm.

3.5. Chi hỗ trợ cho cán bộ các huyện, thị xã, thành phố xét duyệt đối tượng Bảo trợ xã hội theo chính sách của Trung ương hiện nay theo quy định tại Thông tư số 76/2021/TT-BTC ngày 15/09/2021 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, chính sách đặc thù của tỉnh hiện nay chưa có quy định chính sách hỗ trợ xét duyệt hồ sơ, do vậy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất ban hành chính sách cho áp dụng theo Thông tư số 76/2021/TT-BTC ngày 15/09/2021 của Bộ Tài chính (mức chi 30.000 đồng/hồ sơ, dự kiến mỗi năm 8.000 hồ sơ, kinh phí chi 240 triệu/năm).



4. Nguồn kinh phí thực hiện


4.1. Dự kiến kinh phí thực hiện
Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến hàng năm: khoảng 215,5 tỷ đồng (trong đó: các chính sách hiện đang được hỗ trợ khoảng 117,5 tỷ đồng; chính sách quy định tại Nghị quyết này tăng thêm khoảng 98 tỷ đồng). Cụ thể:

1.1. Trợ giúp hàng tháng: khoảng 153,5 tỷ đồng (trong đó: các chính sách hiện đang được trợ giúp khoảng 83,9 tỷ đồng; chính sách trợ giúp theo Nghị quyết này tăng thêm khoảng 69,6 tỷ đồng). Chi tiết:

- Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng: 788 người, trong đó: kinh phí theo các chính sách đang thực hiện là khoảng 16,5 tỷ đồng; chính sách quy định tại Nghị quyết này tăng thêm khoảng 2,8 tỷ đồng.
- Số người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng: 56 người, trong đó: kinh phí theo các chính sách đang thực hiện là khoảng 1,2 tỷ đồng; chính sách quy định tại Nghị quyết này tăng thêm khoảng 0,2 tỷ đồng.
- Đối tượng đang hưởng chế độ người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc hộ nghèo: 1.798 người, trong đó: kinh phí theo các chính sách đang thực hiện là khoảng 37,8 tỷ đồng; chính sách quy định tại Nghị quyết này tăng thêm khoảng 6,5 tỷ đồng
- Số người không trong độ tuổi lao động, không có khả năng lao động mà chưa được hưởng chế độ nào của Nhà nước: 1.120 người, kinh phí chi theo chính sách quy định tại Nghị quyết này tăng thêm khoảng 27,6 tỷ đồng.
- Người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng: 1.150 người, trong đó: kinh phí theo các chính sách đang thực hiện là khoảng 24,1 tỷ đồng; chính sách quy định tại Nghị quyết này tăng thêm khoảng 4,1 tỷ đồng.
- Người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên đang hưởng chế độ của tỉnh và của Trung ương: 1.350 người, trong đó: kinh phí theo các chính sách đang thực hiện là khoảng 4,3 tỷ đồng; chính sách quy định tại Nghị quyết này tăng thêm khoảng 28,3 tỷ đồng.
1.2. Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với người thuộc hộ nghèo đã được trợ cấp xã hội: khoảng 6,4 tỷ đồng (chính sách đang thực hiện là khoảng 6,4 tỷ đồng; không phát sinh kinh phí quy định tại Nghị quyết này).

1.3. Miễn học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh thuộc hộ nghèo sau khi được trợ cấp xã hội; giảm học phí đối với học sinh cận nghèo: khoảng 6,9 tỷ đồng (chính sách đang thực hiện là khoảng 7 tỷ đồng; không phát sinh kinh phí quy định tại Nghị quyết này).

1.4. Tiếp tục áp dụng chính sách hỗ trợ nhà ở hộ nghèo được trợ cấp xã hội.

1.5. Tiếp tục hỗ trợ tiền điện hộ nghèo được trợ cấp xã hội theo chính sách hiện hành (chính sách đang thực hiện là khoảng 2 tỷ đồng; không phát sinh kinh phí tăng theo quy định tại Nghị quyết này).

1.6. Tặng quà Tết Nguyên đán theo chính sách đặc thù của tỉnh hiện hành (Mức quà hiện vật: 500.000 đồng/hộ; Mức tiền: 600.000 đồng/hộ): chính sách đang thực hiện là khoảng 3,7 tỷ đồng; không phát sinh tăng theo quy định tại Nghị quyết này.

1.7. Hỗ trợ vay vốn ngân hàng chính sách (tối đã 100tr/hộ): khoảng 15,8 tỷ đồng (trong đó: theo các chính sách đang thực hiện là khoảng 10 tỷ đồng; chính sách quy định tại Nghị quyết này tăng thêm khoảng 5,9 tỷ đồng).

1.8. Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với người thuộc hộ có mức sống trung bình: khoảng 13,5 tỷ đồng (trong đó: chính sách đang thực hiện là khoảng 4,5 tỷ đồng; chính sách quy định tại Nghị quyết này tăng thêm khoảng 9 tỷ đồng).

1.9. Hỗ trợ thu nhập hàng tháng (hệ số 1,0, với mức hỗ trợ hiện nay 440.000 đồng/người/tháng) đối với người bị bệnh hiểm nghèo: khoảng 13,5 tỷ đồng.

1.10. Chi hỗ trợ xét duyệt hồ sơ đối tượng Bảo trợ xã hội khoảng 0,24 tỷ đồng.

4.2. Nguồn kinh phí thực hiện: Do ngân sách Nhà nước đảm bảo.
5. Tổ chức thực hiện

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến Nghị quyết. 
Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Các Sở: LĐTBXH, TC;

- VP UBND tỉnh: LĐVP, các CVNC;

- Lưu VT, KGVX(NTT).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Vương Quốc Tuấn
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